
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SYT-HĐĐG Thanh Hoá, ngày       tháng 9 năm 2026 

V/v mời báo giá dịch vụ thẩm 

định giá thuốc y dược cổ truyền. 

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố 

tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế; 

Phục vụ công tác xác minh vụ việc của cơ quan cảnh sát điều tra, Hội đồng 

định giá xét thấy tài sản cần định giá trong công tác tố tụng hình sự là tài sản có 

nội dung, tính chất phức tạp, đặc thù nên việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá 

là cần thiết. Do đó, Hội đồng định giá đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thẩm 

định giá dựa trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của đơn vị mình để đăng ký 

tham gia và gửi dự toán kinh phí thẩm định giá cho Hội đồng, nội dung cụ thể 

như sau: 

I. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Dịch vụ thẩm định giá trị hàng hoá là các sản phẩm thuốc y dược cổ 

truyền (danh mục chi tiết theo phụ lục gửi kèm). 

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để xác định giá trị hàng hoá phục vụ 

công tác tố tụng hình sự. 

3. Hiệu lực của thông tin chào giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành 

của đơn vị. 

II. THÔNG TIN TIẾP NHẬN BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố 

tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế. 

2. Bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Sở Y tế. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

“https://muasamcong.mpi.gov.vn/”. 

3. Thời hạn tiếp nhận chào giá và hồ sơ năng lực: chậm nhất trước 17h 

ngày 01/10/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 
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xem xét. 

Hội đồng kính mời các tổ chức, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung 

cấp dịch vụ thẩm định giá quan tâm gửi hồ sơ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Mạng đấu thầu Quốc gia (đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Văn Cường 



 

Phụ lục 

THÔNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Kèm theo Công văn số             /SYT-HĐĐG ngày          /9/2026 của Sở Y tế) 

- 650 (Sáu trăm năm mươi) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh nước biển, trên nhãn ghi nội dung 

“Thuốc gia truyền, lương y Nguyễn Văn Sáu, TRỊ VIÊM MŨI, viêm xoang – hắt hơi – sổ mũi – tiêu viêm – ngạt mũi – viêm mũi dị 

ứng – mặt mũi đau nhức – viêm xoang mãn tính – cảm sổ mũi v.v…” bên trong mỗi gói đựng 20 viên thuốc, hình tròn, màu vàng 

nhạt. 

- 5.172 (Năm nghìn một trăm bảy mươi hai) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh lá cây đậm, trên 

nhãn ghi nội dung “ thuốc gia truyền VIÊM THẤP KHỚP, lương y Nguyễn Văn Sáu, sđt: 0869531355, chủ trị: nhức mỏi đau lưng, tê 

bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn được, ngủ được”, bên trong mỗi gói đựng 40 viên thuốc, hình tròn, màu đen. 

- 871 (Tám trăm bảy mươi mốt) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh lá cây nhạt, trên nhãn ghi nội 

dung “thuốc gia truyền VIÊM THẤP KHỚP, lương y Nguyễn Văn Sáu, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, 

đau thận, ăn được, ngủ được” bên trong mỗi gói đựng 40 viên thuốc, hình tròn, màu đen. 

- 1.000 (một nghìn) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền viêm 

thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh toạ, đau thận, ăn được, ngủ được. DĐ:0938.793.445. Bên trong gói 

thuốc có 20 viên nén hình tròn màu hồng.  

- 5209 gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền Đông y: Đỗ Thái 

Nam; Trị VIÊM MŨI; viêm xoang - hắt hơi - sổ mũi - tiêu viêm- ngạt mũi – viêm mũi dị ứng mặt mũi đau nhức – viêm xoang mãn 

tính – cảm sổ mũi v.v. Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu vàng. 

- 1.570 (một nghìn năm trăm bảy mươi) gói thuốc chưa có tem nhãn mác. Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu 

vàng. 

- 1.950 (một nghìn chín trăm năm mươi) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh lá cây có dòng chữ Thuốc 

gia truyền – y học dân tộc Đỗ Thái Nam chợ mới An Giang, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh 

toạ, đau thận, đĩa đệm, ăn được, ngủ được và cách dùng: Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

 - 3.500 (ba nghìn năm trăm) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền 

Đông y: Đỗ Thái Nam; Trị VIÊM MŨI; viêm xoang - hắt hơi - sổ mũi - tiêu viêm- ngạt mũi – viêm mũi dị ứng mặt mũi đau nhức – 

viêm xoang mãn tính – cảm sổ mũi v.v. Bên trong gói thuốc có chất bột (dạng bột) màu vàng. 
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- 3.100 (ba nghìn một trăm) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh lá cây có dòng chữ Thuốc gia truyền – y 

học dân tộc, Châu đốc An Giang, Đỗ Thái Nam, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh toạ, đau 

thận, đĩa đệm, ăn được, ngủ được và cách dùng có số ĐT: 0937.793 445: Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

- 2.449 ( hai nghìn bốn trăm bốn chín) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc 

gia truyền Đông y: Đỗ Thái Nam, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh, toạ sống, đau thận, ăn 

được, ngủ được. Bên trong gói thuốc có chất bột màu vàng ngà.  

- 01kg (một) viên nén hình tròn màu trắng; 10kg (mười) viên nén hình tròn màu nâu; 12kg (mười hai) viên nén hình tròn màu 

vàng; 500 (năm trăm gói thuốc không có nhãn mác, bên trong gói thốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

- 01 (một) bì xác rắn, bên trong có 01 lớp túi nilong, chứa các viên hoàn màu nâu. 

- 1.000 (một nghìn) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền viêm 

thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh toạ, đau thận, ăn được, ngủ được. DĐ:0938.793.445. Bên trong gói 

thuốc có 20 viên nén hình tròn màu hồng.  

- 5.209 gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền Đông y: Đỗ Thái 

Nam; Trị VIÊM MŨI; viêm xoang - hắt hơi - sổ mũi - tiêu viêm- ngạt mũi – viêm mũi dị ứng mặt mũi đau nhức – viêm xoang mãn 

tính – cảm sổ mũi v.v. Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu vàng. 

- 1.570 (một nghìn năm trăm bảy mươi) gói thuốc chưa có tem nhãn mác. Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu 

vàng. 

- 1.950 (một nghìn chín trăm năm mươi) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh lá cây có dòng chữ Thuốc 

gia truyền – y học dân tộc Đỗ Thái Nam chợ mới An Giang, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh 

toạ, đau thận, đĩa đệm, ăn được, ngủ được và cách dùng: Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

 - 3.500 (ba nghìn năm trăm) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc gia truyền 

Đông y: Đỗ Thái Nam; Trị VIÊM MŨI; viêm xoang - hắt hơi - sổ mũi - tiêu viêm- ngạt mũi – viêm mũi dị ứng mặt mũi đau nhức – 

viêm xoang mãn tính – cảm sổ mũi v.v. Bên trong gói thuốc có chất bột (dạng bột) màu vàng.  

- 3.100 (ba nghìn một trăm) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh lá cây có dòng chữ Thuốc gia truyền – y 

học dân tộc, Châu đốc An Giang, Đỗ Thái Nam, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh toạ, đau 

thận, đĩa đệm, ăn được, ngủ được và cách dùng có số ĐT: 0937.793 445: Bên trong gói thuốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

- 2.449 (hai nghìn bốn trăm bốn chín) gói thuốc, bên trong gói thuốc có dán nhãn mác màu xanh nước biển có dòng chữ Thuốc 

gia truyền Đông y: Đỗ Thái Nam, viêm thấp khớp chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh, toạ sống, đau thận, ăn 

được, ngủ được. Bên trong gói thuốc có chất bột màu vàng ngà. 
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- 01kg (một) viên nén hình tròn màu trắng; 10kg (mười) viên nén hình tròn màu nâu; 12kg (mười hai) viên nén hình tròn màu 

vàng; 500 (năm trăm gói thuốc không có nhãn mác, bên trong gói thốc có 10 viên nén hình tròn màu nâu. 

- 01 (một) bì xác rắn, bên trong có 01 lớp túi nilong, chứa các viên hoàn màu nâu. 

- 600 (Sáu trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh, trên nhãn ghi nội dung “thuốc gia truyền 

VIÊM THẤP KHỚP, Đông y: Đỗ Thái Nam, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn được, ngủ 

được” (Dạng bột) 

- 3.000 (Ba nghìn) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh lá cây, trên nhãn ghi nội dung “thuốc gia 

truyền VIÊM THẤP KHỚP, lương y Nguyễn Văn Sáu, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn 

được, ngủ được” bên trong mỗi gói đựng 40 viên thuốc, hình tròn, màu đen. 

- 9.600 (Chín nghìn sáu trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh nước biển, trên nhãn ghi nội 

dung “Thuốc gia truyền, Đông y: Đỗ Thái Nam, Trị VIÊM MŨI +, viêm xoan – hắt hơi – sổ mũi – tiêu viêm - ngạt mũi – viêm mũi dị 

ứng – mặt mũi đau nhức – viêm xoan mãn tính – cảm số mũi v.v...” (Dạng bột) 

- 1.200 (Một nghìn hai trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh, trên nhãn ghi nội dung “thuốc 

gia truyền VIÊM THẤP KHỚP, Đông y: Đỗ Thái Nam, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn 

được, ngủ được” bên trong mỗi gói đựng 40 viên thuốc, hình tròn, màu đỏ. 

- 6.500 (Sau nghìn năm trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu đỏ, trên nhãn ghi nội dung “THUỐC 

GIA TRUYỀN – Y HỌC DÂN TỘC THỊ TRẤN TRÀ SƯ, THUỐC ĐẶC TRỊ VIÊM MŨI THẤP KHỚP, TRỊ: VIÊM XOAN, MŨI 

CÓ MỦ, HẮC HƠI, CẢM CÚM, NHỨC KHỚP, ĐAU CỘT SỐNG, THẦN KINH TỌA, TÊ THẤP, KÉM ĂN, MẤT NGỦ... (Dạng 

bột) 

- 2.600 (Hai nghìn sáu trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh nước biển, trên nhãn ghi nội 

dung “Thuốc gia truyền, Đông y: Đỗ Thái Nam, Trị VIÊM MŨI +, viêm xoan – hắt hơi – sổ mũi – tiêu viêm - ngạt mũi – viêm mũi dị 

ứng – mặt mũi đau nhức – viêm xoan mãn tính – cảm số mũi v.v… bên trong mỗi gói đựng 10 viên thuốc, hình tròn, màu trắng. 

- 2.200 (Hai nghìn hai trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh, trên nhãn ghi nội dung “thuốc 

gia truyền VIÊM THẤP KHỚP, Đông y: Đỗ Thái Nam, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn 

được, ngủ được” bên trong mỗi gói đựng 20 viên thuốc, hình tròn, màu đen. 

- 1.200 (Một nghìn hai trăm) gói “Thuốc gia truyền, lương y Nguyễn Văn Sáu, TRỊ VIÊM MŨI, viêm xoan – hắt hơi – sổ mũi – 

tiêu viêm - ngạt mũi – viêm mũi dị ứng – mặt mũi đau nhức – viêm xoan mãn tính – cảm số mũi v.v...” bên trong mỗi gói đựng 20 

viên thuốc, hình tròn, màu trắng. 
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- 4.300 (Bốn nghìn ba trăm) gói thuốc được đóng trong túi nilon, bên trong dán nhãn màu xanh, trên nhãn ghi nội dung “thuốc 

gia truyền VIÊM THẤP KHỚP, Lương y: NGUYỄN VĂN SÁU, chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau 

thận, ăn được, ngủ được” bên trong mỗi gói đựng 40 viên thuốc, hình tròn, màu đen. 

- 22.590 (Hai mươi hai nghìn năm trăm chín mươi) gói nilon, bên trong mỗi gói có tờ giấy có chữ Thuốc gia truyền viêm thấp 

khớp lương y Nguyễn Văn Sáu, ĐT: 0961.384.586; 0865.497.389 chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau 

thận, ăn được, ngủ được và các viên nén hình tròn. 

- 4.300 (Bốn nghìn ba trăm) gói nilon, mỗi gói có tờ giấy có chữ Thuốc gia truyền lương y: Nguyễn Văn Sáu Trị Viêm mũi viêm 

xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, ngạt mũi – viêm mũi dị ứng mặt mũi đau nhức – viêm xoang mãn tính – cảm sổ mũi v.v DĐ 

0961.384.586; 0865.497.389 và các viên nén hình tròn màu vàng.  

- 2.100 (Hai nghìn một trăm) gói nilon, mỗi gói chứa các viên nén hình tròn. 

- 1.300 (Một nghìn ba trăm) gói nilon, mỗi gói có tờ giấy có chữ Thuốc gia truyền viêm thấp khớp lương y Nguyễn Văn Sáu, 

chủ trị: Nhức mỏi đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn được, ngủ được và các viên nén hình tròn. 
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